


 

         ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

Số:            /KH-UBND 
 

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                              Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 5 năm 2025 

PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2025 –  

LỰA CHỌN BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
(Thời gian Hội nghị: 08h - 11g00, ngày 30/5/2025) 

 

 

TT 

 

Đầu mục công việc 

Cơ quan 

chủ trì  

 

Cơ quan 

phối hợp 

Kế hoạch thời gian 

thực hiện công việc 
Ghi chú 

Bắt đầu Hoàn thành  

1 Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sở Tài chính Các sở, ban, ngành.   Kế hoạch số 163/KH-

UBND ngày 26/4/2025 

 

2 

Ban hành Kế hoạch đón tiếp, phục vụ 

Hội nghị xúc tiến đầu tư 2025  

Văn phòng Các sở, ban, ngành.  

 

 

 

Kế hoạch số 186/KH-

UBND ngày 20/5/2025 

   3 Mời tham dự Hội nghị và đón tiếp      

3.1 Lập danh sách khách mời Sở Tài chính Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng UBND 

tỉnh, các sở, ban, ngành 

  Đã hoàn thành 

3.2 Theo dõi trình ký thư mời. 

 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Sở Tài chính, Sở Văn 

hóa Thể thao và Du 

lịch, Ban Quản lý các 

KCN tỉnh 

19/5/2025 21/5/2025 Đã hoàn thành 

3.3 Gửi thư mời cho các đại biểu tham dự hội 

nghị 

Sở Tài chính Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng UBND 

19/5/2025 22/5/2025 Theo phân công tại danh 

sách khách mời gửi kèm 
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TT 

 

Đầu mục công việc 

Cơ quan 

chủ trì  

 

Cơ quan 

phối hợp 

Kế hoạch thời gian 

thực hiện công việc 
Ghi chú 

Bắt đầu Hoàn thành  

 tỉnh, các sở, ban, ngành và Kế hoạch số 

186/KH-UBND ngày 

20/5/2025 

 

3.4 

Liên hệ, xác nhận đại biểu tham dự cơ quan 

nhà nước (hướng dẫn xác nhận qua mã QR 

code), phụ trách đón tiếp, sắp xếp chỗ ăn, 

nghỉ, gửi tài liệu và quà tặng 

 

Văn phòng Tỉnh 

ủy, Văn phòng 

UBND tỉnh, các 

sở, ban, ngành  

 21/5/2025 27/5/2025 (xác 

nhận đại biểu 

tham dự gửi Sở 

TC) và đến khi 

diễn ra Hội nghị 

Theo phân công tại danh 

sách khách mời gửi kèm 

và Kế hoạch số 

186/KH-UBND ngày 

20/5/2025. Sở Tài chính 

tổng hợp và báo cáo 

trước ngày 29/5/2025 

3.5 Kết nối, đón tiếp đại biểu khách mời doanh 

nghiệp, nhà đầu tư, các hiệp hội, tổ chức 

trong và ngoài nước 
Văn phòng 

UBND tỉnh, các 

sở, ban, ngành 

 

 

21/5/2025 27/5/2025 (xác 

nhận đại biểu 

tham dự gửi Sở 

TC) và đến khi 

diễn ra Hội nghị 

Kế hoạch số 186/KH-

UBND ngày 20/5/2025. 

Sở Tài chính tổng hợp 

và báo cáo trước ngày 

29/5/2025 

3.6 Kết nối, đón tiếp các cơ quan thông tấn, báo 

chí đưa tin (Trung ương); liên hệ chốt danh 

sách đại biểu tham dự và đón tiếp tại Hội 

nghị. 

Sở VHTT&DL Ban Tuyên giáo và Dân 

vận, SKH&CN, STC 

21/5/2025 27/5/2025 (xác 

nhận đại biểu 

tham dự gửi Sở 

TC) và đến khi 

diễn ra Hội nghị 

Kế hoạch số 186/KH-

UBND ngày 20/5/2025. 

Sở Tài chính tổng hợp 

và báo cáo trước ngày 

29/5/2025 

4 Chuẩn bị nội dung 
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TT 

 

Đầu mục công việc 

Cơ quan 

chủ trì  

 

Cơ quan 

phối hợp 

Kế hoạch thời gian 

thực hiện công việc 
Ghi chú 

Bắt đầu Hoàn thành  

4.1 Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo trung 

ương 

Sở Tài chính  
Văn phòng 

Tỉnh ủy, Văn phòng 

UBND tỉnh 

22/5/2025 25/5/2025  

4.2 Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Sở Tài chính 
Văn phòng UBND tỉnh 

22/5/2025 25/5/2025  

4.3 Dịch bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Văn phòng 

UBND Tỉnh   

Sở Tài chính 22/5/2025 27/5/2025  

4.4 Xây dựng kịch bản chi tiết chương trình 

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 

 

Sở Tài chính Văn phòng UBND 

tỉnh, đơn vị tư vấn, 

Trung tâm Truyền 

thông tỉnh 

19/5/2025 24/5/2025  

4.5 Kịch bản phim, xây dựng phim trình chiếu 

tại Hội nghị 

Đài phát thanh 

truyền hình tỉnh 

Trung tâm Phóng sự - 

Phim tài liệu, Đài 

THVN, STC 

Đang thực 

hiện 

24/5/2025  

4.6 Mời đại diện chuyên gia, nhà đầu tư nước 

ngoài tham gia phim giới thiệu về tiềm 

năng, lợi thế, hạ tầng giao thông kết nối, 

các dự án mời gọi, xúc tiến đầu tư … (nếu 

có). 

Đài phát thanh 

truyền hình tỉnh 

STC; Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương, Sở 

VHTT&DL, Ban QL 

các KCN tỉnh 

  Đã hoàn thành 

4.7 Văn bản mời doanh nghiệp/nhà đầu tư lớn 

phát biểu tại Hội nghị và doanh nghiệp 

nước ngoài để tiếp kiến Thủ tướng Chính 

phủ (nếu có) 

Sở Tài chính BQL các KCN  24/5/2025  

4.8 Kịch bản sân khấu 
Sở Tài chính, 

đơn vị tư vấn 
Trung tâm Truyền 19/5/2025 27/5/2025  
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TT 

 

Đầu mục công việc 

Cơ quan 

chủ trì  

 

Cơ quan 

phối hợp 

Kế hoạch thời gian 

thực hiện công việc 
Ghi chú 

Bắt đầu Hoàn thành  

thông tỉnh 

4.9 Đề xuất các dự án trao Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu 

tư tại Hội nghị 

Sở Tài chính BQL các KCN, 

SNN&MT 

Đang thực 

hiện 

28/5/2025 Tiếp tục rà soát tiến độ 

xử lý hồ sơ của các dự 

án để trao Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư/Quyết định chủ 

trương đầu tư. 

5 Tài liệu 

 Chuẩn bị tài liệu đưa vào mã QR để truy 

cập liên quan đến Quy hoạch tỉnh (Danh 

mục các dự án kêu gọi đầu tư; tập gấp XT 

du lịch..) 

Sở Tài chính  Sở VHTT&DL, Đơn vị 

tư vấn, 

TTXTĐTTMDL tỉnh 

Đang thực 

hiện 

27/5/2025  

6 Thông tin, hình ảnh các dự án (để giới thiệu tại sảnh đón tiếp) 

6.1 

Đề xuất gửi về Sở Tài chính (theo nhóm 

dự án, hạ tầng giao thông kết nối) để trình 

chiếu tại các Standee Led. 

Các Sở: 

VHTT&DL, 

Công Thương, 

Xây dựng, 

NN&MT, Ban 

Quản lý các 

KCN tỉnh, 

UBND các địa 

phương 

Sở Tài chính, đơn vị tư 

vấn 

Đang thực 

hiện 

24/5/2025 
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TT 

 

Đầu mục công việc 

Cơ quan 

chủ trì  

 

Cơ quan 

phối hợp 

Kế hoạch thời gian 

thực hiện công việc 
Ghi chú 

Bắt đầu Hoàn thành  

 6.2 

 

Tổng hợp thông tin hình ảnh các dự án kêu 

gọi đầu tư và báo cáo UBND tỉnh phương 

án thiết kế. 

Sở Tài chính  Đang thực 

hiện 

24/5/2025 

  

6.3 Phân công lãnh đạo sở tham gia giải đáp ý 

kiến của các đại biểu, các nhà đầu tư, doanh 

nghiệp (nếu có)  

Các Sở: 

VHTT&DL, 

Công Thương, 

Xây dựng, 

NN&MT, Ban 

Quản lý các 

KCN tỉnh, 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

  

 

Thực hiện tại ngày diễn 

ra Hội nghị 

7 Quà tặng 

 + Đại biểu cơ quan Trung ương, Cơ quan 

ngoại giao, tổ chức Quốc tế 

Sở Tài chính, 

Văn phòng 

UBND tỉnh, các 

cơ quan được 

giao mời, tiếp 

đón tại Mục 3 

] 

 TTXTĐT TM DL tỉnh 

 29/5/2025  

 + Đại biểu các tỉnh bạn  Các cơ quan 

được giao mời, 

tiếp đón tại Mục 

3 

TTXTĐT TM DL tỉnh  29/5/2025  



6 
 

 

TT 

 

Đầu mục công việc 

Cơ quan 

chủ trì  

 

Cơ quan 

phối hợp 

Kế hoạch thời gian 

thực hiện công việc 
Ghi chú 

Bắt đầu Hoàn thành  

 + Doanh nghiệp và nhà đầu tư (phát biểu 

tại Hội nghị) 

Các cơ quan 

được giao mời, 

tiếp đón tại Mục 

3 

TTXTĐT TM DL tỉnh  29/5/2025  

8 Chuẩn bị MC-Phiên dịch tại Hội nghị 

8.1 Dịch cabin (Tiếng Anh) Đơn vị tư vấn   28/5/2025  

8.2 MC tiếng Anh Đơn vị tư vấn   28/5/2025  

8.3 MC Tiếng Việt Đài phát thanh 

truyền hình tỉnh 
  28/5/2025 

 

8.4 Phiên dịch cho lãnh đạo tỉnh Văn phòng 

UBND tỉnh 
  28/5/2025 

 

9 Truyền thông  

9.1 Tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp 

02 sự kiện trên kênh BRT và các nền tảng 

số của Đài; đưa thông tin về Hội nghị trước, 

trong và sau Hội nghị. 

Đài phát thanh 

truyền hình tỉnh 

 

Sở Tài chính 

 

Trước, trong và sau Hội nghị 

 

9.2. Hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung 

ương và địa phương, cổng thông tin điện tử 

Chính phủ, đăng thông tin về tổ chức Hội 

Sở VHTT&DL, 

 SKH&CN 

(phần kỹ thuật, 

đường truyền 

Cổng thông tin điện tử 

tỉnh, Cổng thông tin 

Chính phủ 

   

Trước, trong và sau Hội 

nghị 
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TT 

 

Đầu mục công việc 

Cơ quan 

chủ trì  

 

Cơ quan 

phối hợp 

Kế hoạch thời gian 

thực hiện công việc 
Ghi chú 

Bắt đầu Hoàn thành  

nghị; chuẩn bị các nội dung kỹ thuật để 

thực hiện truyền thông cho Hội nghị 

cab phục vụ hội 

nghị) 

9.3  Xây dựng kế hoạch và thực hiện nội dung 

thông cáo báo chí để truyền thông cho Hội 

nghị  

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận chủ 

trì 

Sở TC, Sở VHTT&DL, 

Trung tâm Công báo 

tỉnh, Trung tâm Truyền 

thông tỉnh và các cơ 

quan liên quan 

 

25/5/2025 

Trước, trong và sau Hội 

nghị 

10 An ninh trật tự 

10.1 Triển khai thực hiện các công việc cần 

thiết, đảm bảo an ninh trong suốt thời gian 

diễn ra Hội nghị. Lập phương án đưa, đón, 

dẫn và bảo vệ Đoàn lãnh đạo cấp cao của 

Đảng và Nhà nước đến dự Hội nghị theo 

đúng quy định; phương án đảm bảo an 

ninh, trật tự; máy quét an ninh tại địa điểm 

tổ chức Hội nghị; chuẩn bị các thiết bị rà 

soát an ninh tại khu vực hội nghị 

Công an tỉnh 
Sở Tài chính và các cơ 

quan liên quan 
 29/5/2025 

Trước, trong và sau Hội 

nghị 

10.2 Triển khai công tác rà phá bom mìn tại nơi 

tổ chức sự kiện. Thực hiện công tác bảo 

đảm an ninh cho việc tổ chức Hội nghị và 

các hoạt động của Đoàn công tác Chính 

phủ, cơ quan TW 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
Sở Tài chính và các cơ 

quan liên quan 
 29/5/2025 

Trước, trong và sau Hội 

nghị 

11 An toàn vệ sinh thực phẩm, cấp điện 



8 
 

 

TT 

 

Đầu mục công việc 

Cơ quan 

chủ trì  

 

Cơ quan 

phối hợp 

Kế hoạch thời gian 

thực hiện công việc 
Ghi chú 

Bắt đầu Hoàn thành  

11.1 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

có kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; 

công tác y tế tại Hội nghị. 

Sở Y tế  UBND huyện Xuyên 

Mộc, Grand Hồ Tràm 

 29/5/2025  

11.2 Bảo đảm phương án cấp điện liên tục tại địa 

điểm tổ chức Hội nghị. 

Điện lực Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

  29/5/2025  

12 Tiệc chiêu đãi sau Hội nghị 

12.1 Lên thực đơn, đặt tiệc chiêu đãi đại biểu 

tham dự Hội nghị;  
Văn phòng 

UBND tỉnh 
  25/5/2025 

 

12.2 Lập danh sách khách VIP (khoảng 100 

khách) và khách normal Sở Tài chính 

Văn phòng UBND 

tỉnh, các sở, ban, ngành 

liên quan 

 25/5/2025 
 

13 Tổng duyệt chương trình 

13.1 Tổng duyệt chương trình Sở Tài chính  28/5/2025 29/5/2025  

13.2 Phối hợp đơn vị tư vấn tổ chức sự kiện điều 

phối chương trình Hội nghị 

Đài phát thanh 

truyền hình tỉnh 

Đơn vị tư vấn 28/5/2025 30/5/2025  

 

Gửi kèm: Danh sách khách mời tham dự Hội nghị (cập nhật đến 18/5/2025). 

 



1

STT
Danh 

xưng
Họ và tên/Cơ quan Chức vụ, đơn vị công tác Địa chỉ

Cơ quan gửi thư 

mời hội nghị   

(Sở Tài chính)

Cơ quan liên hệ mời trực 

tiếp, xác nhận đại biểu, kết 

nối, đón tiếp, gửi quà, hướng 

dẫn xác nhận qua mã QR 

code các địa phương

I

(Từ 

1-11)

1 Ông Phạm Minh Chính
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

2 Ông Nguyễn Hòa Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng 

Chính phủ

3 Ông Trần Hồng Hà
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ 

tướng Chính phủ

4 Ông Lê Thành Long
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ 

tướng Chính phủ.

5 Ông Hồ Đức Phớc
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ 

tướng Chính phủ

6 Ông Bùi Thanh Sơn

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao

7 Ông Nguyễn Chí Dũng
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ 

tướng Chính phủ

8 Ông Ông Mai Văn Chính
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ 

tướng Chính phủ

9
Lãnh 

đạo
Văn phòng Chính phủ

10 -

'11

Đại biểu tháp tùng: 02 

đại biểu

II

(Từ 

12-

33)

12
Lãnh 

đạo
Ban Kinh tế Trung ương  Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

Nhà A4, P. Nguyễn Cảnh Chân, Quán 

Thánh, Ba Đình, Hà Nội

13
Lãnh 

đạo

Văn phòng Trung ương 

Đảng

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương 

Đảng

 1A, Hùng Vương, Phường Điện 

Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

14
Lãnh 

đạo
Bộ Tài chính Lãnh đạo Bộ Tài chính

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn 

Kiếm - Hà Nội
Sở Tài chính

15
Lãnh 

đạo
Bộ Công Thương Lãnh đạo Bộ Công Thương

Số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
Sở Công Thương

16
Lãnh 

đạo
Bộ Xây dựng Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
Sở Xây dựng

17
Lãnh 

đạo

Bộ Văn hóa, Thể Thao 

và Du lịch

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể Thao và 

Du lịch

Số 51, Phố Ngô Quyền, Phường Hàng 

Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 

Nội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch

18
Lãnh 

đạo

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường
Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

19
Lãnh 

đạo

Bộ Khoa học và Công 

nghệ
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

Số 113 Đường Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

Sở Khoa học và Công nghệ

PHỤ LỤC 2.1

Danh sách khách mời cơ quan nhà nước tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025

Tổng cộng: dự kiến khoảng 132 

Đại biểu

Lãnh đạo Chính phủ: 11 (gồm: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng 

Chính phủ và 02 đại biểu tháp tùng.

Lãnh đạo một số Bộ ngành Trung ương và tháp tùng: 22 đại biểu 

(gồm 12 lãnh đạo Bộ ngành TW và 10 đại biểu tháp tùng)

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Tỉnh ủy



2

20
Lãnh 

đạo
Bộ Ngoại giao Lãnh đạo Bộ Ngoại giao

Số 01 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà 

Nội
Văn phòng UBND tỉnh

21
Lãnh 

đạo
Thanh tra Chính phủ Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

số 20 đường Hoàng Quán Chi, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

Thanh tra tỉnh

22
Lãnh 

đạo

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam

Số 49 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, 

Thành Phố Hà Nội.
Sở Tài chính

23
Lãnh 

đạo

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam  

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt 

Nam

80 P. Quán Sứ, Cửa Nam, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch

…. 

đến 

33

Các đại biểu tháp 

tùng: 10

III

34 Ông Nguyễn Văn Nên
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành 

uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

Số 127 đường Trương Định, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh 7

35 Ông Nguyễn Thanh Nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí 

thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Số 127 đường Trương Định, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh 7

36 Ông Nguyễn Văn Được

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí 

thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

TPHCM

Số 86 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

37 Bà Lê Thị Huỳnh Mai
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM

142 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

38 Ông Trần Thế Thuận

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 

TPHCM

Số 164 Đường Đồng Khởi, Bến Nghé, 

Quận 1, Hồ Chí Minh

39 Ông Bùi Tá Hoàng Vũ
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Giám đốc Sở Công Thương TPHCM

Số 163 Hai Bà Trưng, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

40 Ông Lâm Đình Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

TPHCM 

Số 244 Đường Điện Biên Phủ, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí 

Minh

41 Ông Nguyễn Văn Lợi

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh  Bình Dương

Tầng 17, tháp A-B, tòa nhà Trung tâm 

hành chính tỉnh Bình Dương Đường, 

Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình 

Dương

42 Ông Nguyễn Lộc Hà
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

Bình Dương.

Tầng 17, tháp A-B, tòa nhà Trung tâm 

hành chính tỉnh Bình Dương Đường, 

Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình 

Dương

43 Ông  Võ Văn Minh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Dương

Tầng 16, tháp A-B, tòa nhà Trung tâm 

hành chính tỉnh Bình Dương Đường, 

Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình 

Dương

44 Ông Nguyễn Thanh Toàn
 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính 

tỉnh Bình Dương

Tầng 2, Tháp A, Toà nhà Trung Tâm 

Hành Chính, Phường Hoà Phú, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

45 Ông Hà Văn Út
 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công 

thương tỉnh Bình Dương

Số 03 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch

Sở Công Thương

TP Hồ chí Minh: 07 đại biểu

Tỉnh Bình Dương: 05 đại biểu

Tỉnh Đồng Nai: 02 đại biểu

Đại biểu các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ: 22 đại biểu
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46 Ông Vũ Hồng Văn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
Số 02 Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

47 Ông Võ Tấn Đức
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Đồng Nai

Số 02 Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

48 Ông Nguyễn Hoài Anh

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành 

Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bình 

Thuận

Số 04 Bà Triệu, Phú Trinh, Thành 

phố Phan Thiết, Bình Thuận

49 Ông Đỗ Hữu Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Thuận

Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình 

Thuận

50 Ông Nguyễn Văn Quyết Bí thư Tỉnh ủy Long An
Số 118 Trương Định Phường 1, 

Thành phố Tân An, tỉnh Long An

51 Ông  Nguyễn Văn Út
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Long An

Số 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tân 

An, tỉnh Long An

52 Bà Tôn Ngọc Hạnh

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành 

Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bình 

Phước

 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

53 Bà  Trần Tuệ Hiền 
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Phước

Đường 6/1, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

54 Ông Nguyễn Mạnh Hùng  Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Số 180, đường 30/4, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

55 Ông Nguyễn Hồng Thanh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch 

UBND tỉnh Tây Ninh

Số 136 đường Trần Hưng Đạo, 

Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

IV 9

56 Ông Nguyễn Hồng Lĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương

Số 4 Ngõ Nguyễn Cảnh Chân,  Quận 

Ba Đình, Hà Nội

57 Ông Nguyễn Thanh Tịnh  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

58 Ông  Lê Văn Dỹ  Nguyên Bí thư Tỉnh ủy

 số 198 Bạch Đằng, phường Phước 

Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu

59 Ông  Trần Văn Khánh  Nguyên Bí thư Tỉnh ủy

số 198 Bạch Đằng, phường Phước 

Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu

60 Ông  Nguyễn Tuấn Minh
 Nguyên Ủy viên BCH Trung ương 

Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy

số 198 Bạch Đằng, phường Phước 

Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu

61 Ông Võ Kim Hanh
 Nguyên Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy

 số 198 Bạch Đằng, phường Phước 

Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu

62 Ông Ông Phạm Quang Khải
 Nguyên Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy

 số 198 Bạch Đằng, phường Phước 

Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu

63 Ông Nguyễn Trọng Minh
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Nguyên 

Chủ tịch UBND tỉnh

 số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, 

Bà Rịa - Vũng Tàu
Văn phòng UBND tỉnh

Tỉnh Tây Ninh: 02 đại biểu

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại biểu khác: 11 đại biểu

Sở Xây dựng

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Quản lý các KCN

Sở Y tế

Tỉnh Bình Thuận: 02 đại biểu

Tỉnh Long An: 02 đại biểu

Tỉnh Bình Phước: : 02 đại biểu

Văn phòng Tỉnh ủy
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64 Ông Nguyễn Văn Trình
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Nguyên 

Chủ tịch UBND tỉnh

 số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, 

Bà Rịa - Vũng Tàu

65 Ông
PGS.TS Trần Hoàng 

Ngân

Đại biểu Quốc hội khóa XV, thành 

viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng 

Chính phủ

56 Trương Định, Phường Bến Thành, 

Quận 1, TP.HCM (Văn phòng Thành 

uỷ TP.HCM)

66 Ông Phạm Tấn Công Chủ tịch VCCI Việt Nam
Số 9 phố Đào Duy Anh, phường 

Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

V Sở Tài chính

67 Ông Phạm Viết Thanh 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

số 198 Bạch Đằng, phường Phước 

Trung, TP.Bà Rịa

68 Bà Nguyễn Thị Yến

 Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội  tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 198 Bạch Đằng, phường Phước 

Trung, TP.Bà Rịa

69 Ông Ông Nguyễn Văn Thọ
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, 

TP.Bà Rịa

70 Ông Bùi Chí Thành

Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, 

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận 

Tỉnh ủy

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

71 Ông Vũ Như Hà
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

Giám đốc Công An tỉnh

Số 15 Trường Chinh, thành phố Bà 

Rịa

72 Bà Võ Thị Thanh Trúc

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

BRVT

 Ủy ban MTTQ tỉnh, Trung tâm Hành 

chính - Chính trị tỉnh, TP. Bà Rịa

73 Ông Dương Trọng Hiếu
Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh 

BRVT

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trung tâm 

Hành chính - Chính trị tỉnh, TP. Bà 

Rịa

74 Ông Võ Văn Dũng
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ 

nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

75 Ông Trần Văn Tuấn

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Số 179A đường Bạch Đằng, Phước 

Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

76 Ông  Đặng Minh Thông

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

77 Ông Lê Hoàng Hải
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

78 Ông Trần Tuấn Lĩnh
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí 

thư thành ủy thành phố Bà Rịa

Thành ủy Bà Rịa, Trung tâm Hành 

chính - Chính trị tỉnh, TP. Tà Rịa

79 Ông Hoàng Nguyên Dinh
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí 

thư thành ủy thành phố Vũng Tàu
Thành ủy Thành phố Vũng Tàu

80 Ông Lê Ngọc Khánh
 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

81 Ông Nguyễn Công Vinh
 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

82 Bà Trần Thị Kim Phụng 
Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Công an 

tỉnh

Số 15 Trường Chinh, thành phố Bà 

Rịa

83 Bà  Huỳnh Thị Phúc
 Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 179A đường Bạch Đằng, Phước 

Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

84 Ông Lê Văn Minh 
Tỉnh uỷ viên, Phó Ban Tuyên giáo và 

Dân vận tỉnh

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND 

tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh: 26 đại biểu

Sở Tài chính
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85 Ông Tạ Quốc Trung 
Tỉnh uỷ viên, Phó Ban Tuyên giáo và 

Dân vận tỉnh

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

86 Ông Nguyễn Văn Việt
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

87 Ông Lê Văn Phong 
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các 

cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

88 Ông Lê Văn Minh 
Tỉnh uỷ viên, Phó Ban Tuyên giáo và 

Dân vận tỉnh

89 Ông Mai Minh Quang 
Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân 

tỉnh

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

90 Bà Lê Thị Kim Thu
Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

91 Bà Hồ Thị Ánh Tuyết Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

92 Ông Lê Văn Hòa
 Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động tỉnh

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

VI Sở Tài chính

93 Ông Nguyễn Văn Đặng Chánh văn phòng Tỉnh ủy
số 198 Bạch Đằng, phường Phước 

Trung, TP.Bà Rịa

94 Ông Lê Hà Hải
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh

Số 179A đường Bạch Đằng, Phước 

Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

95 Ông Nguyễn Công Danh
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế 

ngân sách tỉnh

Số 179A đường Bạch Đằng, Phước 

Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

96 Ông Nguyễn Hữu Nhân
Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

97 Ông Hoàng Vũ Thảnh
 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

98 Ông Ngô Phước Thành
  Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 11 Trường Chinh, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

99 Ông Lê Ngọc Linh  Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng
Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

100 Bà  Trần Thị Ngọc Châu
 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

101 Ông  Nguyễn Văn Đa

 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

102 Ông Trần Văn Vui
 Tỉnh ủy viên, Chánh án Toà án nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Toà án nhân dân tỉnh, 539 Phạm Văn 

Đồng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - 

Vũng Tàu

103 Ông Lại Văn Loan
 Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm 

sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 326 Phạm Văn Đồng, Phước 

Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

104 Ông Đặng Cao Đạt
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 36 Trường Chinh, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

105 Ông  Phạm Quang Nhật
 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công 

Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 11 Trường Chinh, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

106 Bà Lương Thị Lệ Hằng
 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm Hành Chính - Chính trị 

tỉnh, TP. Bà Rịa

107 Ông Phạm Thành Chung
 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm Hành Chính - Chính trị 

tỉnh, TP. Bà Rịa

108 Ông  Võ Huy Hoàng
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 01 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Các hội, đoàn thể tỉnh: 04 đại biểu

Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; CVP Tỉnh ủy, CVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh: 28 đại biểu



6

109 Ông Vũ Hồng Thuấn

Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, thể 

thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Số 11 Trường Chinh, Phước Trung, 

Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

110 Ông Nguyễn Tấn Bản
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Trung tâm Hành Chính - Chính trị 

tỉnh, TP. Bà Rịa

111 Ông Võ Thanh Phong
Trưởng Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 198 Bạch Đằng, P.Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa

112 Ông Đỗ Danh Thành
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu

 Trung tâm Hành Chính - Chính trị 

tỉnh, TP. Bà Rịa

113 Ông Đoàn Minh Dũng
Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực 

XV

Số 07 Nguyễn Tất Thành, phường 

Phước Trung, Tp Bà Rịa

114 Ông Lê Thái Vỹ
 Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu 

vực XV

Số 05 Nguyễn Tất Thành, Phường 

Phước Trung, Thành phố Bà Rịa

115 Ông  Nguyễn Trường Giang
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu 

vực XV

Số 218 đường Trường Chinh, phường 

Long Toàn, Thành phố Bà Rịa

116 Ông Vũ Đức Hải 
Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 479 Phạm Văn Đồng, Phước 

Trung, Bà Rịa.

117 Ông Trần Văn Cư
Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh

Ấp Bắc III - Xã Hoà Long - Thành 

phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu.

118 Ông Nguyễn Văn Đồng
Giám đốc Sở Tôn giáo và Dân tộc 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm Hành Chính - Chính trị 

tỉnh, TP. Bà Rịa

119 Ông Trương Thanh Phong
Quyền Giám đốc Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh

Số 564 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường Phước Trung, thành phố Bà 

Rịa

120 Ông Trương Đức Nghĩa Tổng biên tập Báo Bà Rịa – Vũng Tàu
Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, 68, Trường 

Chinh, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa

VII Sở Tài chính

TP Vũng Tàu

121 Ông Nguyễn Phúc Hoàng
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch 

UBND thành phố Vũng Tàu

Số 87-89 Lý Thường Kiệt, phường 1, 

thành phố Vũng Tàu

Thành phố Bà Rịa

122 Ông  Trần Thanh Dũng
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch 

UBND TP Bà Rịa

Đường 27 Tháng 4, Phước Hiệp, Bà 

Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND thị xã Phú Mỹ

123 Ông Huỳnh Sơn Tuấn 
Tỉnh ủy viên, Bí thư thành phố Phú 

Mỹ

Quốc lộ 51, Phường Phú Mỹ - Thị xã 

Phú Mỹ 

124 Ông Nguyễn Tấn Cường
Phó Bí Thư thành ủy; Chủ tịch 

UBND thành phố Phú Mỹ

Quốc lộ 51, Phường Phú Mỹ - Thị xã 

Phú Mỹ 

UBND huyện Châu 

Đức

125 Ông Dương Ngọc Châu 
Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Châu 

Đức, Chủ tịch HĐND huyện.

 68 Trần Hưng Đạo, TT. Ngãi Giao, 

Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

126 Ông Lê Thanh Liêm
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Châu Đức

 70 Trần Hưng Đạo, TT. Ngãi Giao, 

Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND huyện Côn Đảo

127 Ông Lê Anh Tú
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Côn 

Đảo 

Số 32 Đường Tôn Đức Thắng, Huyện 

Côn Đảo 

Lãnh đạo huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Lãnh đạo HĐND và Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

12 đại biểu (bao gồm các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; HĐND, các đồng chí Thường trực UBND các 

huyện, thị xã, thành phố) 
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128 Ông Phan Trọng Hiền Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo
Số 28 Đường Tôn Đức Thắng, Huyện 

Côn Đảo 

UBND huyện Long 

Đất

129 Ông Trần Thượng Chí
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ huyện 

Long Đất

 Số 1939, Quốc lộ 55, thị trấn Long 

Điền, huyện Long Điền

130 Bà Đỗ Thị Hồng
Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND 

huyện Long Đất

 Số 1939, Quốc lộ 55, thị trấn Long 

Điền, huyện Long Điền

UBND huyện Xuyên 

Mộc

131 Ông Phan Khắc Duy
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ huyện 

Xuyên Mộc

Số 151 Quốc lộ 55 Thị trấn Phước 

Bửu - Huyện Xuyên Mộc

132 Bà  Lê Thị Trang Đài
Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch 

UBND huyện Xuyên Mộc

Số 151 Quốc lộ 55 Thị trấn Phước 

Bửu - Huyện Xuyên Mộc

Ghi chú: Danh sách sẽ tiếp tục cập nhật.


